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HỌC KỲ I 
Thời gian thực hiện: Từ tuần 01 đến hết tuần 18 

 

I. Môn học bắt buộc 
 

Môn học  Số Tiết 

 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 
Ngữ Văn 4 4 4 5 
Toán 4 4 4 4 
Giáo dục CD 1 1 1 1 
Vật lý Môn KHTN 

4 tiết/ tuần 
Môn KHTN 
4 tiết/ tuần 

1 2 
Hoá học 2 2 
Sinh học 2 2 
Lịch sử Môn LS&ĐL 

1 tiết/ tuần 
Môn LS&ĐL 

1 tiết/ tuần 
2 1 

Địa lý 1 2 
Âm nhạc 
 

Môn  
Nghệ thuật 

Âm nhạc: 1 tiết 
Mỹ Thuật: 1 tiết 

Môn  
Nghệ thuật 

Âm nhạc: 1 tiết 
Mỹ Thuật: 1 tiết 

1 0 

Mĩ thuật 1 1 

Công nghệ 1 1 1 1 
Thể dục 2 2 2 2 
Ngoại ngữ 3 3 3 3 
Tin học 1 1   
Tự chọn T,V   2(1T,1V) 2(1T,1V) 

II. Môn học tự chọn 
Ngoại ngữ 2: T. Hàn 

                       T. Nhật 
2tiết/ tuần 2tiết/ tuần   

III. Hoạt động giáo dục bắt buộc 
1. Trải nghiệm và 
hướng nghiệp 
 

3tiết / tuần 
 

3tiết / tuần 
   

2. GD LS ĐP 1 tiết/ tuần 1 tiết/ tuần   
3. GDNGLL   2t/ tháng 2t/ tháng 
4. GD TLVM 6 tiết/ năm  
5. GD hướng nghiệp 9 
 3tiết/ HK 

  
                     
 
 
 
                    



HỌC KỲ II 
Thời gian thực hiện: Từ tuần 19 đến hết tuần 35 

I. Môn học bắt buộc 
 

Môn học  Số Tiết 

 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 
Ngữ Văn 4 4 4 5 
Toán 4 4 4 4 
Giáo dục CD 1 1 1 1 
Vật lý Môn KHTN 

4 tiết/ tuần 
Môn KHTN 
4 tiết/ tuần 

1 2 
Hoá học 2 2 
Sinh học 2 2 
Lịch sử Môn LS&ĐL 

2 tiết/ tuần 
Môn LS&ĐL 

2 tiết/ tuần 
1 2 

Địa lý 2 1 
Âm nhạc 
 

Môn  
Nghệ thuật 

Âm nhạc: 1 tiết 
Mỹ Thuật: 1 tiết 

1 1 1 

Mĩ thuật 1 1 0 

Công nghệ 1 2 2 1 
Thể dục 2 2 2 2 
Ngoại ngữ 3 3 3 3 
Tin học 1 TC( 2)   
Tự chọn T,V   2(1T,1V) 2(1T,1V) 

II. Môn học tự chọn 
Ngoại ngữ 2:  

 T. Hàn(K6,7) 
Ngoại ngữ 2:  
T. Nhật (Lớp 6A1,2,3) 
T. Hàn ( Lớp 6A4,5,6,7,8)                       

 
 

2tiết/ tuần 2tiết/ tuần   

III. Hoạt động giáo dục bắt buộc 
1. Trải nghiệm và hướng 
nghiệp 

3tiết / tuần 
    

2. GD LS ĐP 1 tiết/ tuần    
3. GDNGLL   2t/ tháng 2t/ tháng 
4. GD TLVM 6 tiết/ năm  
5. GD hướng nghiệp 9 
 3 tiết/ HK 

   
Nơi nhận: 
- PGD, Hiệu trưởng  để b/c; 
- Tổ CM;   đề t/h; 
- Lưu: VT.(6) 

    
KT. HIỆU TRƯỞNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 

                                                                                                                                          
Cao Thị Phương Anh 


